
PHỤ LỤC III 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH TRA​
(Ban hành kèm theo Quy định số 3408/QyĐ-BQP ngày 06/10/2022 của Bộ Quốc phòng) 

Kết quả công tác thanh tra và quản lý nhà nước về thanh tra (tháng) Quý .../202...​
Số liệu tính từ ngày …/…/….đến....ngày…/…/….​

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-... ngày…/.../202...của.....) 

Biểu số: 01/TTr 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA HÀNH CHÍNH 

Đơn vị tính: Tiền (triệu đồng), đất (m2) 
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* Hướng dẫn cách ghi biểu: 

- Biểu tổng hợp về thanh tra hành chính, bao gồm cả số liệu tại các biểu 03/TTr, 04/TTr, 05/TTr 
và thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, TCD, KNTC, PCTN, TC. 

- Cột "Đơn vị" để ghi tên các đơn vị trực thuộc; Cột (1) = Cột (2) + (3) = Cột (4) + (5); Cột (2): 
Số cuộc thanh tra kỳ báo cáo trước chuyển sang, chưa ban hành kết luận hoặc ban hành kết luận 
trong kỳ này; Số liệu từ cột (7) đến cột (18) là số liệu tổng hợp từ các kết luận thanh tra đã ban 
hành trong kỳ báo cáo (nêu tại Cột (6)); Cột (7): Số cơ quan, đơn vị được thanh tra theo kết luận 
thanh tra; Cột (8)=(10)+(12): Tổng số tiền vi phạm phát hiện qua kết luận thanh tra gồm: tiền 
VNĐ, ngoại tệ được quy đổi thành tiền VNĐ theo tỉ giá của NHNN Việt Nam tại thời điểm kết 
luận thanh tra và tài sản quy thành tiền VNĐ; Cột (9) = (11) + (13): Tổng diện tích đất vi phạm 
theo kết luận thanh tra; Cột (12): Số tiền kiến nghị xử lý khác (ngoài kiến nghị thu hồi, bao gồm: 
Xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán, miễn giảm tiền thuê đất...); Cột (13): Số diện tích đất kiến 
nghị xử lý khác (ngoài kiến nghị thu hồi, bao gồm: điều chỉnh mục đích sử dụng đất, bổ sung hồ 
sơ, hoàn thiện thủ tục,...). 

 


